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I 01008001 Trần Thị Vân Anh

1 2001221678 Phan Quốc Huy 13DHTH03 Công ty TNHH Lumilabs Technologies 127 Ưng Văn Khiêm, quận Bình Thạnh

2 2001221811 Nguyễn Hửu Hoàng Thông 13DHTH01
Công Ty TNHH Xây Dựng Bất Động 

Sản Trường Phát

22B Cây Cám, Khu Phố 38, Phường Bình 

Tân, TP. HCM

3 2001222477 Phạm Minh Lộc 13DHTH03
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ 

Thiết Bị Gia Đình

56/3 Ngô Chi Quốc, Khu phố 2, Phường 

Tam Bình, TP. HCM

4 2001230020 Bùi Ngọc Lan Anh 14DHTH07
Trung tâm kinh doanh Giải pháp - VNPT 

Thành phố Hồ Chí Minh

12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài 

Gòn, TP. HCM

5 2001230044 Nguyễn Gia Bảo 14DHTH12
Công ty TNHH Học viện Gia sư The 

TutorX
22 Hồng Hà, Tân Sơn Hòa, TP. HCM

6 2001230059 Nguyễn Xuân Bình 14DHTH06
Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ 

Mobile-ID

Tầng 9, Toà nhà Văn phòng Thủy Lợi 4, Số 

286 - 288 Nguyễn Xí, Phường Bình Lợi 

Trung, TP. HCM

7 2001230080 Tạ Thị Minh Châu 14DHTH09 Công ty TNHH Xây dựng Mô-Đun TLC
Lầu 4 - Tòa nhà Samco Building, 326 Võ 

Văn Kiệt, Cầu Ông Lãnh, TP. HCM

8 2001230128 Phan Trần Hữu Duy 14DHTH01
Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng 

Bình Tiên

22 Lý Chiêu Hoàng, Phường Bình Phú, TP. 

HCM
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9 2001230174 Cao Hải Đăng 14DHTH06 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

10 2001230180 Lương Viễn Đông 14DHTH01 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

II 01001026 Bùi Công Danh

1 2001230183 Phạm Nguyễn Khánh Đông 14DHTH04 Công ty TNHH Automation Land
64 Diệp Minh Châu, Tân Sơn Nhì, 

TP.HCM

2 2001230191 Vũ Lê Anh Đức 14DHTH03 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

3 2001230219 Nguyễn Bảo Hân 14DHTH04
Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục 

ASC

Số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường Bảy Hiền, 

TP. HCM

4 2001230290 Nguyễn Quang Huy 14DHTH10
Công ty Cổ phần Công nghệ Just-In-

Time Solutions

Tầng 3 Tòa nhà Sunrise City - North - Số 

27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, 

TP. HCM

5 2001230291 Trần Đức Huy 14DHTH16
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Ứng Dụng 

Phần Mềm Doanh Nghiệp V6

38 Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, 

TP.HCM

6 2001230326 Thái Phúc Hưng 14DHTH11 Công ty cổ phần QUT Việt Nam
120Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân 

Định, TP. HCM

7 2001230331 Trần Bảo Hưng 14DHTH08 EAGLE Trading & Logistics Co., Ltd.
208 Lý Long Tường, Phú Mỹ Hưng, 

phường Tân Hưng

III 01001005 Nguyễn Thị Định

1 2001230365 Hồ Sĩ Khải 14DHTH08 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

2 2001230384 Trần Thiều Duy Khang 14DHTH04 Công ty Cổ phần Vidoco
Tầng T, Văn phòng 685 Âu Cơ, Quận Tân 

Phú
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3 2001230394 Nguyễn Hữu Khánh 14DHTH12 Công ty TNHH Vina Software
Lầu 3, Tòa nhà Đại Phát, 185B Hà Huy 

Giáp, Phường An Phú Đông, TP. HCM

4 2001230402 Trần Anh Khoa 14DHTH08 Công Ty TNHH Công Nghệ TGSOFT
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn 

Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

5 2001230421 Huỳnh Ngọc Khôi 14DHTH16
Công Ty TNHH Lập Trình & Công Nghệ 

CyberSoft
112 Cao Thắng, Phường Bàn Cờ, TP. HCM

6 2001230428 Nguyễn Thị Thúy Lành 14DHTH12 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

7 2001230447 Nguyễn Mai Hồng Loan 14DHTH16
Công ty CP Phát Triển Ứng Dụng Phần 

Mềm Doanh Nghiệp V6

38 Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, 

TP.HCM

IV 01001006 Ngô Dương Hà

1 2001221188 Trương Nhựt Hào 13DHTH05
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

2 2001230300 Phạm Trường Huy 14DHTH11
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

3 2001230307 Phạm Nguyễn Thanh Huy 14DHTH02
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

4 2001230381 Nguyễn Vĩnh Khang 14DHTH09
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

5 2001230843 Nguyễn Hưng Khánh Tú 14DHTH11
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

6 2001230939 Phạm Trương Thông 14DHTH06
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

7 2001230963 Phan Khắc Duy Thức 14DHTH06
Công ty TNHH Giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM
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8 2001230449 Lê Hoàng Bảo Long 14DHTH10
Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép 

Gemadept-Terminal Link

Khu phố Tân Lộc, Phường Tân Phước, TP. 

HCM

9 2001230540 Nguyễn Thanh Nam 14DHTH15 Công ty TNHH Công nghệ Sota Group
T&M Building, 160 Đường số 20, Phường 

An Nhơn, TP.HCM

10 2001230573 Huỳnh Thị Bích Ngọc 14DHTH01
Công ty TNHH phần mềm FPT Hồ Chí 

Minh

Lô T2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Thủ 

Đức, TP. HCM

11 2001230592 Hồ Thị Thanh Nhã 14DHTH03
Công ty TNHH Giải pháp Sinh thái 

Thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

12 2001230597 Nguyễn Thành Nhân 14DHTH03 Công Ty TNHH PSM Toàn Cầu
Lầu 3 Tòa Nhà A2, 36 Tây Thạnh, Phường 

Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

V 01014014 Nguyễn Phương Hạc

1 2001230073 Mai Nhật Cường 14DHTH08
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

2 2001230240 Lều Công Trung Hiếu 14DHTH16
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

3 2001230334 Lê Nguyễn Việt Hưng 14DHTH16
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

VI 01014016 Nguyễn Thế Hữu

1 2001230608 Thân Thị Ánh Nhật 14DHTH02
Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và 

Giải Pháp Số DPS
Số 2 Thi Sách, Phường Sài Gòn, TP. HCM

2 2001230613 Đỗ Võ Kim Nhi 14DHTH03
Công ty TNHH giải pháp sinh thái 

thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

3 2001230623 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 14DHTH05 Công ty cổ phần giáo dục STEMHOUSE
120-122 Hoa Lan, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, 

TP. HCM
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4 2001230630 Nguyễn Quỳnh Như 14DHTH02 Công ty TNHH Hiệp Thành Jewelry

26A/1 Nguyễn Ảnh Thủ, Khu Phố 33, 

Phường Tân Thới Hiệp, Thành Phố TP. 

HCM

VII 01001010 Huỳnh Thị Châu Lan

1 2001230639 Huỳnh Tấn Phát 14DHTH08
Công Ty TNHH Công Nghệ Phần Mềm 

NASANI HCM

Công viên phần mềm, Tòa nhà Saigon ICT, 

Lô 46 Quang Trung, Trung Mỹ Tây, TP. 

HCM

2 2001230644 Nguyễn Duy Phát 14DHTH06 Công ty cổ phần QUT Việt Nam
120Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân 

Định, TP. HCM

3 2001230646 Nguyễn Tấn Phát 14DHTH07 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

4 2001230667 Nguyễn Vũ Phong 14DHTH04 Công ty Cổ Phần Viễn Thông ACT
Số 2R-R1 Bình Giã Phường Tân Bình, TP. 

HCM

VIII 01001011 Nguyễn Văn Lễ

1 2001230674 Cao Quốc Phú 14DHTH11 Công ty cổ phần QUT Việt Nam
120Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Tân 

Định, TP. HCM

2 2001230693 Trần Nguyên Phúc 14DHTH13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
62A Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân 

Hòa, TP.HCM.

IX 01014017 Nguyễn Thanh Long

1 2001231067 Bạch Ngọc Vy 14DHTH15 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

2 2001230705 Trần Thanh Phương 14DHTH04 Công ty cổ phần VIDOCO
Tầng T, Văn phòng 685 Âu Cơ, Quận Tân 

Phú

3 2001230748 Chung Nhã Quỳnh 14DHTH16
Công ty TNHH Giải pháp Sinh thái 

Thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM
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X 01001012 Mạnh Thiên Lý

1 2001230757 Huỳnh Quang Sang 14DHTH13 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

2 2001230770 Nguyễn Đức Tài 14DHTH13 Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh B023 Đường CC2, P. Tây Thạnh, TP. HCM

XI 01014018 Phan Thị Ngọc Mai

1 2001230773 Nguyễn Thành Tài 14DHTH05
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ 

Deep Pro

T4.10 - Tầng 4 - Toà La3 chung cư La 

Astoria, số 383 Nguyễn Duy Trinh, Phường 

Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, TP. 

HCM

2 2001230844 Trần Anh Tú 14DHTH10
Công ty TNHH MTV SX TM DV Môi 

Trường Á Châu.
404 Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, TP. HCM

3 2001230872 Nguyễn Hoàng Thành Tỷ 14DHTH06
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại 

Eternal Prowess Long An

Lô B2-B3, Đường Số 6, KCN Hoà Bình, 

Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh

4 2001230914 Nguyễn Tất Thắng 14DHTH04
Công ty Cổ phần Giải pháp Giáo dục 

ASC

Số 2 Nguyễn Thế Lộc, Phường Bảy Hiền, 

TP. HCM

XII 01005046 Đinh Thị Mận

1 2001230282 Phạm Đăng Huấn 14DHTH14
Công ty TNHH Công Nghệ Kết Nối Tâm 

Phúc

84 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP. 

HCM

2 2001230324 Nguyễn Gia Hưng 14DHTH09
Công ty TNHH Công Nghệ Kết Nối Tâm 

Phúc

84 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP. 

HCM

3 2001230771 Long Huỳnh Quốc Tài 14DHTH05 Công ty TNHH iOrder 584/1 Lűy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa,

4 2001230792 Phan Hoài Tân 14DHTH05 Công ty TNHH iOrder 584/1 Lűy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa,
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5 2001230835 Phạm Văn Tú 14DHTH01 Công ty TNHH iOrder 584/1 Lűy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa,

6 2001230915 Phan Đức Thể 14DHTH13 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

7 2001230953 Phạm Kim Diểm Thuý 14DHTH16
Công ty CP Phát Triển Ứng Dụng Phần 

Mềm Doanh Nghiệp V6

38 Lê Văn Huân, Phường Tân Bình, 

TP.HCM

8 2001230973 Trần Ngọc Minh Trân 14DHTH04 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

9 2001230990 Tống Văn Trọng 14DHTH06 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

10 2001230993 Nguyễn Phú Trọng 14DHTH07
Công ty TNHH Công nghệ phần mềm 

NASANI

Công viên phần mềm, Tòa nhà Saigon ICT, 

Lô 46 Quang Trung, Trung Mỹ Tây, TP. 

HCM

11 2001231020 Trần Nhật Trường 14DHTH02 Công ty TNHH Công nghệ Quốc tế VNA
Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

XIII 01001013 Lâm Thị Họa Mi

1 2001231032 Nguyễn Ngọc Tường Vi 14DHTH12
Công ty TNHH Giải pháp Sinh thái 

Thương mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

2 2001231033 Đỗ Trọng Vĩ 14DHTH06
Công ty Cổ phần Công nghệ Titan (Titan 

Technology Corporation)

40 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

TP.HCM

3 2001231056 Vương Anh Vũ 14DHTH01
Công ty TNHH Sản xuất thương mại 

CHU

459 Bến Phú Lâm, Phường Bình Tây, 

TP.HCM

4 2001231062 Nguyễn Việt Vương 14DHTH02
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ 

giáo dục Etechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

5 2001230589 Nguyễn Trọng Nguyên 14DHTH05 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM
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6 2001230114 Phạm Phương Thế Duy 14DHTH06 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

7 2001230278 Lê Tuấn Hội 14DHTH06 Công ty TNHH TechVanguard
181 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP. 

HCM

8 2001230918 Đặng Thành Thi 14DHTH03 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

9 2001230388 Nguyễn Phi Khanh 14DHTH04
Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố 

Hồ Chí Minh

369 Đại lộ Bình Dương, KP. Hòa Lân, 

Thuận Giao, TP. HCM 75000

10 2001230069 Nguyễn Lê Duy Cương 14DHTH09 Công ty TNHH ARK Global
Tầng 2, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM

11 2001230797 Nguyễn Thị Đông Tiền 14DHTH11 Công ty TNHH The Nowhere Creations
1716/46/74/3 Huỳnh Tấn Phát, tổ 10, khu 

phố 5, Xã Nhà Bè, TP. HCM

12 2001230309 Lê Quốc Huy 14DHTH16 Công ty TNHH The Nowhere Creations
1716/46/74/3 Huỳnh Tấn Phát, tổ 10, khu 

phố 5, Xã Nhà Bè, TP. HCM

13 2001230745 Nguyễn Thị Quyên 14DHTH01
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

14 2001230960 Phan Anh Thư 14DHTH16
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và 

Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM

15 2001230632 Diêm Thị Kiều Oanh 14DHTH16 Công ty cổ phần Tin học Đại Phát
87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

XIV 01001015 Nguyễn Thị Bích Ngân

1 2001230622 Dương Thị Tuyết Nhi 14DHTH16 Công ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

2 2001230788 Nguyễn Đức Tâm 14DHTH07 Công ty TNHH SOF
69/9 Đường D9, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM
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3 2001230395 Đỗ Hoàng Anh Khoa 14DHTH09 Công ty cổ phần Sparkminds
Lầu 3, Tòa nhà Mộc Gia, 24A Bàu Cát 2, 

Phường Tân Bình, TP. HCM

XV 01012022 Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa

1 2001230657 Đoàn Lê Thanh Phi 14DHTH03 Công ty The Nowhere Creations
1716/46/74/3 Huỳnh Tấn Phát, tổ 10, khu 

phố 5, Xã Nhà Bè, TP. HCM

2 2001231034 Phạm Tuấn Vĩ 14DHTH02 Công ty cổ phần Tin học Đại Phát
87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

3 2001230244 Phạm Đình Minh Hiếu 14DHTH11
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và 

Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM

4 2001221421 Bùi Trọng Hiếu 13DHTH_TD
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghệ 

Số A+

04/19/21 Bùi Đình Túy, Phường Bình 

Thạnh, TP. HCM

5 2001230561 Phạm Tấn Nghĩa 14DHTH07
Công ty cổ phần Đầu tư công nghệ Thiên 

Ân

92 Đường số 10, Khu dân cư CityLand, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

6 2001230612 Nguyễn Thị Yến Nhi 14DHTH01
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

XVI 01001048 Phùng Thế Bảo

1 2001230086 Nguyễn Đức Chính 14DHTH12
Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

2 2001230328 Quang Nhật Hưng 14DHTH07 Công ty Cổ Phần EGO 275 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM

3 2001230417 Nguyễn Bảo Khôi 14DHTH13 Công ty Cổ Phần EGO 275 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM

4 2001230670 Nguyễn Lê Quang Phú 14DHTH16
Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM



STT
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5 2001230753 Nguyễn Tấn Sang 14DHTH11 Công ty Cổ Phần EGO 275 Điện Biên Phủ, P. Gia Định, TP. HCM

6 2001230791 Đoàn Tấn Minh Tân 14DHTH15
Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

7 2001230847 Nguyễn Anh Tuấn 14DHTH13
Công Ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

8 2001230933 Phan Sĩ Thịnh 14DHTH05
Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng 

Lazinet

Tòa nhà Saigon Building, số 428 Trường 

Sa, Phường Cầu Kiệu, TP. HCM

XVII 01014002 Nguyễn Thị Thu Tâm

1 2001230162 Hoàng Phúc Vinh Đạt 14DHTH07 Công Ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

2 2001230279 Bạch Ngọc Hợp 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

3 2001230367 Nguyễn Phúc Khang 14DHTH07 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

4 2001230518 Đặng Duy Minh 14DHTH15 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

5 2001230548 Đặng Bảo Ninh 14DHTH07 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

6 2001230582 Huỳnh Đổ Hoàng Nguyên 14DHTH07 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

7 2001230615 Lê Thị Tuyết Nhi 14DHTH07 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

8 2001230655 Nguyễn Tuyết Phi 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM
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9 2001230883 Phạm Thị Lan Thanh 14DHTH07 Công ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

10 2001230466 Nguyễn Tấn Lộc 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

11 2001231047 Châu Gia Vinh 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

12 2001230829 Nguyễn Quang Thành Toàn 14DHTH07 Công Ty TNHH MeU Solutions
03 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hoà, TP. 

HCM

13 2001230163 Đoàn Nguyễn Tấn Đạt 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

14 2001230841 Hồ Ngọc Tú 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

XVIII 01001019 Trần Văn Thọ

1 2001230602 Nguyễn Xuân Nhân 14DHTH11
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

2 2001231022 Nguyễn Vũ Phương Uyên 14DHTH12
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

3 2001230344 Trương Tấn Kiên 14DHTH09
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

4 2001231074 Lê Ẩn Hoàng Ý 14DHTH09
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

XIX 01001020 Dương Thị Mộng Thùy

1 2001230280 Phan Đoàn Bách Hợp 14DHTH14 Công ty TNHH Eduz 224 Điện Biên Phủ, Xuân Hoà, TP. HCM
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2 2001230130 Lê Thị Mỷ Duyên 14DHTH14
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và 

Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM

XX 01001021 Nguyễn Thị Thanh Thủy

1 2001230822 Huỳnh Đức Toàn 14DHTH11
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

2 2001230327 Nguyễn Duy Hưng 14DHTH10
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và 

Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM

XXI 01014006 Trần Đình Toàn

1 2001230266 Nguyễn Huy Hoàng 14DHTH02
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

2 2001230315 Phạm Thành Huy 14DHTH16
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ 

Ánh Lam

17 Đường số 53, Khu định cư Tân Quy 

Đông, Tân Hưng, TP. HCM

3 2001230932 Huỳnh Bá Thịnh 14DHTH02
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

4 2001230430 Tô Khiết Lâm 14DHTH04
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

5 2001230885 Nguyễn Huy Thanh 14DHTH01
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

XXII 01014007 Nguyễn Thị Thùy Trang

1 2001230729 Lê Nguyễn Gia Quân 14DHTH16 Công ty Cổ phần Cohota

Phòng I.102, Nhà A, Khu Công nghệ Phần 

mềm ĐHQG, HCM, đường Võ Trường 

Toản, Phường Linh Xuân, TP. HCM
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2 2001231015 Vũ Thiên Trường 14DHTH13 Công ty Cổ phần Cohota

Phòng I.102, Nhà A, Khu Công nghệ Phần 

mềm ĐHQG, HCM, đường Võ Trường 

Toản, Phường Linh Xuân, TP. HCM

3 2001230275 Nguyễn Phi Hoàng 14DHTH05 Công Ty TNHH Eduz 224 Điện Biên Phủ, Xuân Hoà, TP. HCM

4 2001230619 Võ Thị Yến Nhi 14DHTH01
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

XXIII 01001002 Vũ Văn Vinh

1 2001230909 Nguyễn Hữu Thắng 14DHTH15
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

2 2001230945 Đào Minh Thuận 14DHTH02
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

3 2001231017 Trần Quốc Trường 14DHTH05 Công ty Cổ phần Cohota

Phòng I.102, Nhà A, Khu Công nghệ Phần 

mềm ĐHQG, HCM, đường Võ Trường 

Toản, Phường Linh Xuân, TP. HCM

XXIV 01001003 Trần Như Ý

1 2001230325 Vũ Duy Hưng 14DHTH06 Công ty TNHH TYD Branding
Số nhà 28 Đường 270A, Phường Phước 

Long, TP. HCM

2 2001230706 Đinh Tấn Phương 14DHTH13 Công ty TNHH TYD Branding
Số nhà 28 Đường 270A, Phường Phước 

Long, TP. HCM

3 2001230521 Phạm Tiến Minh 14DHTH12
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

4 2001231061 Hoàng Trọng Vững 14DHTH03
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam(VNPT)

12/1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa 

Kao, Quận 1, TP. HCM



STT
MSSV/Mã 

GV
Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

XXV 01001004 Nguyễn Hải Yến

1 2001230351 Võ Tuấn Kiệt 14DHTH11 Công ty TNHH IPTP NETWORKS

Tầng 9 , Công viên Phần Mềm Đà Nẵng, 02 

Quang Trung ,Phường Thạch Thang,Quận 

Hải Châu , TP.Đà Nẵng

2 2001230065 Võ Minh Cảnh 14DHTH02
Công ty CP Giải pháp Phần mềm Net 

Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

3 2001230805 Nguyễn Văn Tiến 14DHTH13
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

4 2001230377 Nguyễn Gia Khang 14DHTH04 Công ty TNHH Aether Nova AI
307 Đ. Bùi Hữu Nghĩa, Gia Định, TP. 

HCM

5 2001230785 Phan Minh Tâm 14DHTH03
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

6 2001231008 Huỳnh Tiến Trung 14DHTH14
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

7 2001230527 Phạm Anh Nhật Minh 14DHTH06
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

XXVI 01001045 Trần Việt Hùng

1 2001230267 Nguyễn Huy Hoàng 14DHTH06
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

2 2001230591 Huỳnh Minh Nguyệt 14DHTH01 Công ty TNHH Eduz 224 Điện Biên Phủ, Xuân Hoà, TP. HCM

XXVII 01001046 Lê Thị Thùy Lan

1 2001215637 Nguyễn Văn Chiến 12DHTH18
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM
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2 2001231024 Nguyễn Dương Thục Uyên 14DHTH11
Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ 

giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

3 2001230892 Nguyễn Quốc Thành 14DHTH07 Công ty TNHH Seleton
50 Trưởng Sơn, phường 2, quận Tân Bình, 

TP. HCM

4 2001230442 Nguyễn Ngọc Yến Linh 14DHTH06
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

XXVIII 01001069 Ngô Quốc Huy

1 2001230242 Lâm Trung Hiếu 14DHTH02
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

XXIX 01001050 Nguyễn Quốc Sử

1 2001230095 Nguyễn Thành Danh 14DHTH15
Công Ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế 

VNA

Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, 

Hiệp Bình, TP. HCM

2 2001230304 Phạm Thanh Huy 14DHTH14
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

3 2001230398 Võ Đăng Khoa 14DHTH06
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

4 2001230656 Đặng Đỗ Hoàng Phi 14DHTH04 Công ty TNHH Kidkul
Số 6 Đường 817A Tạ Quang Bửu, Phường 

5, Quận 8, TP.HCM

5 2001230741 Hồ Ngọc Quý 14DHTH04
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

6 2001230964 Lê Minh Thức 14DHTH04
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

7 2001231065 Lê Hữu Thanh Vy 14DHTH09
Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM
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8 2001231016 Trần Ngô Trọng Trường 14DHTH13
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN 

MỀM TÂM ANH
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

9 2001215869 Nguyễn Duy Khánh 12DHTH05
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

10 2001230698 Huỳnh Ngọc Phước 14DHTH05
Công Ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm 

Tâm Anh
B10/323/5, Ấp 2, Xã Hưng Long, TP. HCM

XXX 01001051 Đinh Thị Tâm

1 2001230601 Nguyễn Văn Nhân 14DHTH02 Công ty TNHH Giải pháp công nghệ ISA
12C' Hưng Phú, Phường Hưng Phú, Quận 

8, TP. HCM.

2 2001230865 Trần Quốc Tuấn 14DHTH13
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ và 

Chuyển đổi số

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM

XXXI 01001061 Vũ Phú Lộc

1 2001230438 Ngô Thị Mỹ Lệ 14DHTH11
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM (HUIT)

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

2 2001230368 Lê Hoàng Phúc Khang 14DHTH13
Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Thái 

Thương Mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

3 2001230652 Nguyễn Nhật Phát 14DHTH12
Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Thái 

Thương Mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

XXXII 01001062 Huỳnh Thị Cẩm Dung

1 2001230004 Trần Nguyễn Bảo An 14DHTH09
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

2 2001230077 Bùi Thị Minh Châu 14DHTH16
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM
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3 2001230091 Ngô Công Danh 14DHTH13 Công ty cổ phần Tin Học Đại Phát
87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

4 2001230150 Đinh Thành Đạt 14DHTH05
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

5 2001230186 Nguyễn Văn Đức 14DHTH11
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

6 2001230312 Phùng Tuấn Huy 14DHTH13
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

7 2001230486 Phạm Nguyễn Minh Luân 14DHTH01
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

8 2001230530 Nguyễn Hoài Nam 14DHTH07
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

9 2001230536 Hồ Quốc Nam 14DHTH05
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

10 2001230553 Nguyễn Đan Thiên Ngân 14DHTH05
Viện Chuyển Đổi Số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM (HUIT)

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, 

TP.HCM

11 2001230554 Trần Thị Kim Ngân 14DHTH06
Công ty cổ phần phát triển công nghệ 

Newtech

87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, TP. HCM.

12 2001230572 Huỳnh Văn Ngọc 14DHTH02
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

13 2001230692 Võ Đức Phúc 14DHTH11
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

14 2001230876 Ninh Bá Thanh 14DHTH03
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

15 2001230949 Nguyễn Thị Minh Thùy 14DHTH05
Viện chuyển đổi số trường đại học Công 

Thương TPHCM
140 Lê Trọng Tấn



STT
MSSV/Mã 

GV
Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

16 2001231027 Từ Hào Văn 14DHTH06 Công ty cổ phần Tin Học Đại Phát
87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM

17 2001230789 Huỳnh Thanh Minh Tâm 14DHTH02
Viện Chuyển đổi số - Trường Đại học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

18 2001230301 Nguyễn Quốc Huy 14DHTH15
Công ty Cổ phần Đầu tư Công Nghệ 

Thiên Ân

92 Đường số 10, Khu dân cư CityLand, 

Phường 10, Quận Gò Vấp, TP. HCM.

XXXIII 01039003 Trần Thanh Trâm

1 2001230443 Nguyễn Duy Linh 14DHTH04
Viện Chuyển Đổi Số - Trường Đại Học 

Công Thương TP.HCM

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, TP. 

HCM

2 2001230709 Trần Duy Quang 14DHTH14
Công ty TNHH Công Nghệ Kết Nối Tâm 

Phúc

84 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP. 

HCM

3 2001230899 Nguyễn Hoàng Thành 14DHTH01
Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và 

Giải Pháp Số DPS
Số 2 Thi Sách, Phường Sài Gòn, TP. HCM

XXXIV 01001078 Phạm Văn Đăng

1 2001230994 Phạm Thanh Trúc 14DHTH05
Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ và 

Giải Pháp Số DPS
Số 2 Thi Sách, Phường Sài Gòn, TP. HCM

2 2001231073 Nguyễn Long Vỹ 14DHTH12
Công ty TNHH Giải Pháp Sinh Thái 

Thương Mại

17B Tân Trụ, Khu phố 17, Phường Tân 

Sơn, TP. HCM

3 2001230679 Phạm Hoàng Phúc 14DHTH16
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục Etechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

XXXV 01001069 Ngô Quốc Huy

1 2001230818 Vạn Trung Tính 14DHTH15
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM



STT
MSSV/Mã 
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Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/công ty Địa chỉ cơ quan/công ty Ghi chú

2 2001230846 Lê Huy Tuấn 14DHTH15
Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

Giáo dục ETechs

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

XXXVI 01001073	 Đỗ Minh Tiến

1 2001230369 Dư Vũ Khang 14DHTH08
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ 

Giáo Dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

2 2001230322 Nguyễn Minh Hưng 14DHTH13
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ 

Giáo Dục ETECHS

1079 Tạ Quang Bửu, Phường Bình Đông, 

TP. HCM

3 2001230751 Lê Thị Như Quỳnh 14DHTH01
Chi nhánh Công ty TNHH FPT IS tại 

Thành phố Hồ Chí Minh

FPT IS, Đường Sáng Tạo, KCX Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, TP. HCM

XXXVII 01001064 Nguyễn Thị Huyền Trang

1 2001215711 Phạm Tiến Đạt 12DHTH10
Công ty cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

Phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

2 2001210782 Nguyễn Vũ Đăng 12DHTH13
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phần mềm 

FPT

Lô T2, Đường D1, Khu Công nghệ cao, 

Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Thủ 

Đức, TP. HCM

3 2001230332 Nguyễn Hòa Hưng 14DHTH06 Công ty TNHH Công nghệ Y2K
Số 05 Đường Nguyễn Sáng, Phường Tây 

Thạnh, TP. HCM

4 2001230934 Nguyễn Ngọc Thịnh 14DHTH13
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ 

phần mềm Nét Việt

55 Đường Nguyễn Văn Linh, P, Tân Thuận, 

TP. HCM

Tổng số: 201 sinh viên và 37 giảng viên.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Lê Thị Hồng Ánh

PHÒNG ĐÀO TẠO                                                    KT. TRƯỞNG KHOA

                                                                                     PHÓ TRƯỞNG KHOA

 Nguyễn Thanh Nguyên                                         TS. Nguyễn Thị Bích Ngân


